
MÔN: TIN HỌC 7 

 

NỘI DUNG: HÀM IF TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ NHIỀU 

ĐIỀU KIỆN  (HÀM IF LỒNG NHAU) 

 

 

Bài 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu: Lập công thức điền vào cột kết quả và cột xếp loại.  

* KET QUA = Nếu DTB >= 5, "Đậu", ngược lại "ROT". 

* XEP LOAI = Nếu DTB>=8, "Giỏi", Nếu DTB >= 5, "Khá", các trường hợp còn lại 

là "Yếu". 

 

Bài 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu :  

Câu 1: Tính thưởng 8/3: Nếu phái Nữ thì 500000, ngược lại là 300000. 

Câu 2: Phụ cấp chức vụ: Nếu Chức vụ là GD thì phụ cấp 5000,  

                                        Nếu chức vụ KT thì phụ cấp 3000,  

                                        Tất cả các trường hợp còn lại thì phụ cấp 2000. 

 

 



Bài 3: 
 

 
 
  

YÊU CẦU: 
 

1. Phụ cấp chức vụ (PCCV): nếu chức vụ là TP được 100, nếu chức vụ là PP được 70, 

còn lại không có 

2. Tính các cột LƯƠNG, TẠM ỨNG, CÒN LẠI 

- LƯƠNG = LCB * NGÀY CÔNG+PCCV 

- TAM ỨNG = 2/3 LƯƠNG 

- CÒN LẠI = LƯƠNG - TẠM ỨNG 

3. Tính Tổng cộng cho các ô có dấu ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bài 4: 
 

 

YÊU CẦU: 

1. Điểm thêm: Học sinh nào sinh sau năm 1983 thì được thêm 0.5 điểm 

2. Điểm trung bình: Trung bình 3 cột điểm (không có hệ số)+ Điểm thêm (ĐTB lấy 1 

số lẻ) 

3. Học bổng: Học sinh nào có điểm trung bình từ 8 trở lên được học bổng là 500.000,  

học sinh nào có điểm trung bình từ7 trở lên được học bổng là 200.000. Còn lại không 

học bổng. 

4. Xếp hạng cho các học sinh. 
 

 

Bài 5: 
 

 

Yêu cầu : 

1/ Nếu chưc vụ là TP được 50, PP được 40, ngược lại được 30 

2/ Lương = mức lương * ngày công * hệ số chức vụ 

3/ Phụ cấp gia đình: nếu số con <2 được 100000, ngược  lại  200000 

4/ Khen thưởng: loại A được 300000, B được 200000, còn lại 100000 

5/ Thu nhập = lương + phụ cấp+ khen thưởng 

6/ Tam ứng = 2/3 thu nhập 

 



Bài 6:  
 

 

 

Yeâu caàu: 

1. Tính coät Löùông Thaùng = Löông ngaøy*soá ngaøy coâng 

2. Laäp coâng thöùc cho coät thöôûng, vôùi möùc thöôûng ñöôïc aán ñònh nhö sau: 

Neáu soá ngaøy coâng >=25: Thöôûng 20%* Löông Thaùng 

Neáu soá ngaøy coâng >=22: Thöôûng 10%* Löông Thaùng 

Ngược lại : khoâng thöôûng 

3. Laäp coâng thöùc cho coät phuï caáp chöùc vuï, bieát raèng: 

Neáu chöùc vuï laø GÑ: 250,000   PGÑ:200,000  ngöôïc lai 100,000 

4. Tính coät Thực lãnh = Löông thaùng +Thöôûng + Phuï caáp chöùc vuï 

5. Laäp coâng thöùc laáy soá lieäu cho caùc oâ Toång coäng, Löông cao nhaát, Thaáp nhaát, Trung bình. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bài 7: 
 

 

 

Yêu cầu: 

1. Tính Điểm trung bình: (sử dụng hàm AVERAGE để tính) 

2. Tính Xếp loại:  

        Nếu Điểm trung bình >= 8 xếp loại "Giỏi" 

        Nếu Điểm trung bình >= 7 xếp loại "Khá" 

        Nếu Điểm trung bình >= 5 xếp loại "TB" 

        Còn lại xếp loại "Yếu" 

3. Xác định giá trị Lớn nhất và Nhỏ nhất của 3 môn Toán, Vật lý, Ngữ văn 

 

 

 

Bài 8: 
 

 

Yêu cầu: 

1. Tính Điểm trung bình:  

         Điểm trung bình = LT  +  TH*3 

2. Tính Kết quả: (sử dụng hàm điều kiện IF để tính) 

        Nếu Điểm trung bình >= 5 thì "Đậu" ngược lại thì "Rớt" 

3. Tính Xếp loại: (sử dụng hàm điều kiện IF để tính) 

        Nếu Điểm trung bình >= 8 xếp loại "Giỏi" 

        Nếu Điểm trung bình >= 7 xếp loại "Khá" 

        Nếu Điểm trung bình >= 5 xếp loại "TB" 

        Ngược lại "Không xếp loại" 

4. Xác định giá trị Lớn nhất và Nhỏ nhất của 2 cột LT, TH 

 



Bài 9: 
 

 

Yêu cầu: 

1. Tính PCCV của từng người: 

            - Nếu CV là GĐ thì phụ cấp được 100 

            - Nếu CV là PGĐ thì phụ cấp được 80 

            - Còn lại thì phụ cấp được 50 

2. Tính lương tháng = LCB*NC*hệ số (hệ số = 1.95) 

3. Tính tạm ứng = 1/3 lương tháng nhưng không quá 4000 

4. Tính thực lãnh = Lương tháng + Phụ cấp - tạm ứng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bài 10: 
 

 

 

YÊU CẦU: 

1. Phụ cấp chức vụ (PCCV) 

- Tùy theo chức vụ của mỗi đối tượng để tính: GĐ:5000, PGĐ:4000, TP:3000. Chức 

vụ khác không có phụ cấp 

2. Lương: 

- Nếu người nào làm <= 25 ngày công thì lương được tính Lương= LCB*Ngày Công 

- Nếu ngày công của đối tượng hưỏng lương nhiều hơn số ngày qui định (25 ngày) thì 

mỗi ngày dư được tính gấp đôi.  

(Ví dụ:  Số ngày phải làm trong tháng là 25. Người nào có 26 ngày công được tính 27 

công, người nào có 27 công được tính 29 công) 

3. Thưởng: 

- Sau khi tính xong hai cột PCCV và LƯƠNG cần phải tính Tổng số ngày công, Tổng 

số PCCV, Tổng LƯƠNG 

- Quỹ khen thưởng= Tổng quỹ lương - (Tổng PCCV+Tổng lương) 

- Tính thưởng của từng người theo công thức: Thưởng= Quỹ khen thưởng/ Tổng số 

ngày công*Ngày công 

(Ngày công là ngày công của từng người, không tính gấp đôi) 

4.Thực lãnh: 

    THỰC LÃNH=PCCV+LƯƠNG+THƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


